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CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 39/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 12  tháng 01 năm 2012 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 
ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; 

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008; 

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 282/TTr-CP ngày 27/12/2011, 
  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 89 công dân hiện đang cư trú tại 
Cộng hòa liên bang Đức (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 
tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 

 CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Trương Tấn Sang 
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DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC 
ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 

(Kèm theo Quyết định số 39/QĐ-CTN ngày 12 tháng 01 năm 2012 của Chủ tịch nước) 
 
1. Nguyễn Huyền Ly, sinh ngày 14/9/1994 tại Hà Nội 

Hiện trú tại: Von - Eucken - Weg 2, 26427 Neuharlingersiel 
Giới tính: Nữ  

2. Phan Hoàng Uyên, sinh ngày 09/7/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Philipp-Jahn-str. 22, 28279 Bremen 

Giới tính: Nữ  

3. Phan Hoàng Trang, sinh ngày 04/02/1991 tại Đức  
Hiện trú tại: Philipp-Jahn-str. 22, 28279 Bremen 

Giới tính: Nữ  

4. Phạm Mai Phương, sinh ngày 21/02/1995 tại Đức  
Hiện trú tại: Isar str. 2, 85356 Freising 

Giới tính: Nữ  

5. Bùi Thùy Dương, sinh ngày 29/12/1996 tại Đức  
Hiện trú tại: Weststr. 99, 42119 Wuppertal, Nordrhein-Westfalen 

Giới tính: Nữ  

6. Bùi Viết Sơn, sinh ngày 07/5/1992 tại Đức  
Hiện trú tại: Weststr. 99, 42119 Wuppertal, Nordrhein-Westfalen 

Giới tính: Nam 

7. Đào Quang Huy, sinh ngày 27/11/1984 tại Thái Nguyên 
Hiện trú tại: Aufdem 02, 30167 Hannover 

Giới tính: Nam 

8. Phùng Thị Thanh Thủy, sinh ngày 20/11/1982 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Schonfeld str. 1, 76131 Karlsrmhe 

Giới tính: Nữ  

9. Hà Huyền Khanh, sinh ngày 09/11/1965 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Schlehenweg 3, 71364 Winnenden 

Giới tính: Nữ  

10. Trần Nam Quang, sinh ngày 30/11/1985 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Hauptstr. 30, 83395 Freilassing 

Giới tính: Nam 

11. Xa Thanh Huyền, sinh ngày 15/5/1995 tại Đức  
Hiện trú tại: Ludwig - Thoma str. 25, 49377 Vechta 

Giới tính: Nữ  

12. Đào Thành Long, sinh ngày 11/02/1994 tại Đức  
Hiện trú tại: Am Wemkenhof 9A, 26127 Oldenburg 

Giới tính: Nam 

13. Nguyễn Thu Thảo, sinh ngày 10/4/1995 tại Đức  
Hiện trú tại: Markt 4, 53489 Sinzig 

Giới tính: Nữ  

14. Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sinh ngày 27/5/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Markt 4, 53489 Sinzig 

Giới tính: Nữ  

15. Phạm Anh Tú, sinh ngày 01/6/1992 tại Đức  
Hiện trú tại: Johann-Rauschmayr str. 25, 89415 Lauingen (Donau) 

Giới tính: Nam 
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16. Hoàng Trang Anja, sinh ngày 08/9/1993 tại Đức  
Hiện trú tại: Georg-Schwarz str. 22, 04177 Leipzig 

Giới tính: Nữ  

17. Hoàng Đình Anh, sinh ngày 16/6/1996 tại Đức  
Hiện trú tại: Georg-Schwarz str. 22, 04177 Leipzig 

Giới tính: Nữ  

18. Đinh Quốc Bảo, sinh ngày 28/11/1997 tại Đức  
Hiện trú tại: Dornberger str. 5, 04315 Leipzig 

Giới tính: Nam 

19. Mai Quang Hưng, sinh ngày 23/4/1994 tại Đức  
Hiện trú tại: Unter str. 73, 35796 Weinbach-Blessenbach 

Giới tính: Nam 

20. Vũ Diễm Mai, sinh ngày 19/5/2002 tại Đức  
Hiện trú tại: Hotle str. 54, 04107 Leipzig 

Giới tính: Nữ  

21. Nguyễn Vinh Đạt, sinh ngày 23/02/1991 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Meibner str. 58, 04315 Leipzig 

Giới tính: Nam 

22. Văn Thu Trang, sinh ngày 31/7/1990 tại Đức  
Hiện trú tại: Hamburger str. 39, 04129 Leipzig 

Giới tính: Nữ  

23. Văn Bích Thảo, sinh ngày 23/5/1996 tại Đức  
Hiện trú tại: Hamburger str. 39, 04129 Leipzig 

Giới tính: Nữ  

24. Nguyễn Diễm Hằng, sinh ngày 06/11/1980 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Markt 8, 04420 Markranstadt 

Giới tính: Nữ  

25. Vũ Tiến Nguyên, sinh ngày 24/7/1979 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Markt 8, 04420 Markranstadt 

Giới tính: Nam 

26. Nguyễn Đăng Tú, sinh ngày 07/11/1990 tại Đức  
Hiện trú tại: Ludwig str. 11, 63739 Aschaffenburg 

Giới tính: Nam 

27. Nguyễn Thu Trang, sinh ngày 16/6/1993 tại Đức  
Hiện trú tại: Heirich-Boll-Weg 43, 59379 Selm 

Giới tính: Nữ  

28. Phùng Anna Trà My, sinh ngày 29/4/1991 tại Đức  
Hiện trú tại: Bahnhof str. 22, 69168 Wiesloch 

Giới tính: Nữ  

29. Lê Vân Anh, sinh ngày 08/10/1994 tại Đức  
Hiện trú tại: Am Wasserturm 17, 26548 Morderney 

Giới tính: Nữ  

30. Lê Minh Ngọc, sinh ngày 06/01/1971 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Freidhofstr. 35, 63477 Maintal 

Giới tính: Nữ  

31. Trần Phương Trang, sinh ngày 26/5/1992 tại Đức  
Hiện trú tại: Bahnhorfstr. 13, 55116 Mainz 

Giới tính: Nữ  

32. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 11/9/1993 tại Đức  
Hiện trú tại: Eisfelder str. 31, 98667 Schonbrunn 

Giới tính: Nữ  
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33. Ngô Xuân Thành, sinh ngày 09/01/1970 tại Lai Châu 
Hiện trú tại: Damaschke str. 43, 5173 Leverkusen 

Giới tính: Nam 

34. Trần Thu Trà, sinh ngày 05/3/1994 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Pfaffengasse 13, 65582 Diez 

Giới tính: Nữ  

35. Phạm Phương Kỳ, sinh ngày 19/9/1994 tại Đức  
Hiện trú tại: Oberstr. 72, 56154 Boppard 

Giới tính: Nữ  

36. Lương Bích Ngọc, sinh ngày 02/4/1992 tại Đức  
Hiện trú tại: Alleestr. 2, 25761 Busum 

Giới tính: Nữ  

37. Nguyễn Thúy Hằng, sinh ngày 24/02/1969 tại Bình Dương 
Hiện trú tại: Kramerstr. 124, 69117 Heidelberg 

Giới tính: Nữ  

38. Nguyễn Thị Ánh Trinh, sinh ngày 21/11/1982 tại Bà Rịa - 
Vũng Tàu 
Hiện trú tại: Eisenbahnstr. 2, 78532 Tuttlingen 

Giới tính: Nữ  

39. Đặng Mỹ Hằng, sinh ngày 24/12/1994 tại Đức  
Hiện trú tại: Briedeler str. 9, 50969 Koln 

Giới tính: Nữ  

40. Trần Việt Anh, sinh ngày 22/7/1993 tại Đức  
Hiện trú tại: Hebel str. 7, 04177 Leipzig 

Giới tính: Nam 

41. Trần Quỳnh Anh, sinh ngày 13/9/2000 tại Đức  
Hiện trú tại: Hebel str. 7, 04177 Leipzig 

Giới tính: Nữ  

42. Nguyễn Tiến Vinh, sinh ngày 17/5/2004 tại Đức 
Hiện trú tại: Ulmer str. 124, 40476 Dusseldorf 

Giới tính: Nam 

43. Nguyễn Vân Anh, sinh ngày 22/5/1996 tại Đức  
Hiện trú tại: Koblenz-Olper str. 67, 56170 Bendorf 

Giới tính: Nữ  

44. Nguyễn Hiếu Bảo Steven, sinh ngày 13/02/1999 tại Đức  
Hiện trú tại: Pollnitiz str. 9, 64354 Reinheim 

Giới tính: Nam 

45. Huỳnh Tuấn Đạt, sinh ngày 16/5/1994 tại Đức  
Hiện trú tại: Schlagerstr. 46A, 30171 Hannover 

Giới tính: Nam 

46. Nguyễn Sơn Tùng, sinh ngày 13/01/1994 tại Đức  
Hiện trú tại: Stapfurter str. 10, 06132 Halle/Saale 

Giới tính: Nam 

47. Phạm Thị Thục Trinh, sinh ngày 11/4/1960 tại Nghệ An 
Hiện trú tại: Liebenauer str. 179, 06110 Halle/Saale  

Giới tính: Nữ  

48. Đào Quế Anh, sinh ngày 19/5/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Jakob-Dieterich-str 8, 55118 Mainz 

Giới tính: Nữ  

49. Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 29/6/1993 tại Đức  
Hiện trú tại: Lech str. 30, 93057 Regensburg 

Giới tính: Nam 
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50. Nguyễn Đức Duy, sinh ngày 17/02/1994 tại Đức  
Hiện trú tại: Loretto str. 14, 87561 Oberstdorf 

Giới tính: Nam 

51. Nguyễn Hà Wi, sinh ngày 06/02/2000 tại Đức  
Hiện trú tại: Wittelsbacher str. 3, 89423 Gundelfingen 

Giới tính: Nữ  

52. Nguyễn Anh Tú, sinh ngày 28/4/1993 tại Đức  
Hiện trú tại: Wittelsbacher str. 3, 89423 Gundelfingen 

Giới tính: Nam 

53. Hồ Lương Phong, sinh ngày 16/6/1994 tại Đức  
Hiện trú tại: Borsig str. 68, 38518 Gifhorn 

Giới tính: Nam 

54. Nguyễn Thị Ngọc, sinh ngày 06/7/1975 tại Phú Yên 
Hiện trú tại: Adolf Rebl str. 30, 85276 Pfaffenhofen 

Giới tính: Nữ  

55. Nguyễn Thùy Dương, sinh ngày 25/7/1993 tại Đức  
Hiện trú tại: Maler Weng Weg 11, 86720 Nordlingen 

Giới tính: Nữ  

56. Nguyễn Đan Vy, sinh ngày 15/10/1983 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Fritz-Keller-Weg 8, 52349 Duren 

Giới tính: Nữ  

57. Đỗ Hoàng Long, sinh ngày 09/12/2006 tại Đức  
Hiện trú tại: Fritz-Keller-Weg 8, 52349 Duren 

Giới tính: Nam 

58. Hoàng Thu Thủy, sinh ngày 30/6/1993 tại Đức  
Hiện trú tại: Dornberg str. 2, 30161 Hannover 

Giới tính: Nữ  

59. Phạm Ngọc Hà Khánh, sinh ngày 11/3/1968 tại Ninh Bình 
Hiện trú tại: Buschkamp 27, 49377 Vechta 

Giới tính: Nam 

60. Lê Thị Phương Lan, sinh ngày 29/6/1972 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Buschkamp 27, 49377 Vechta 

Giới tính: Nữ  

61. Lê Ngọc Kim Khải, sinh ngày 07/01/1998 tại Đức  
Hiện trú tại: Buschkamp 27, 49377 Vechta 

Giới tính: Nam 

62. Phạm Thị Thùy An, sinh ngày 09/7/2005 tại Đức  
Hiện trú tại: Buschkamp 27, 49377 Vechta 

Giới tính: Nữ  

63. Phạm Ngọc Khang Oliver, sinh ngày 26/4/2007 tại Đức  
Hiện trú tại: Buschkamp 27, 49377 Vechta 

Giới tính: Nam 

64. Lê Thị Minh Hiền, sinh ngày 02/6/1971 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Jahn str. 70, 73037 Goppingen 

Giới tính: Nữ  

65. Trương Thị Phương, sinh ngày 14/01/1960 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Scheuentobel 2, 73614 Schorndorf 

Giới tính: Nữ  

66. Đỗ Phương Vy, sinh ngày 12/8/2003 tại Đức  
Hiện trú tại: Arthur-Zitscher str. 12, 63065 Offenbach am Main 

Giới tính: Nữ  
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67. Đỗ Nam Anh, sinh ngày 28/9/2000 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Arthur-Zitscher str. 12, 63065 Offenbach am Main 

Giới tính: Nam 

68. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 28/5/1993 tại Đức  
Hiện trú tại: Berken Weg 7, 76761 Reilzheim 

Giới tính: Nữ  

69. Đào Thảo My, sinh ngày 17/7/1997 tại Đức  
Hiện trú tại: Haydn str. 14, 30823 Garbsen 

Giới tính: Nữ  

70. Đào Hà My, sinh ngày 17/8/2003 tại Đức  
Hiện trú tại: Haydn str. 14, 30823 Garbsen 

Giới tính: Nữ  

71. Phan Duy Long, sinh ngày 08/3/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Rhein Mosel str. 21, 56281 Emmelshansen 

Giới tính: Nam 

72. Hàn Khánh Tùng, sinh ngày 21/7/1968 tại Yên Bái 
Hiện trú tại: Gerhart - Hauptman-Ring 7A, 21629 Neu 
Wulmstorf 

Giới tính: Nam 

73. Hàn Tùng Dương, sinh ngày 25/9/1997 tại Đức  
Hiện trú tại: Gerhart - Hauptman-Ring 7A, 21629 Neu Wulmstorf 

Giới tính: Nam 

74. Bùi Thị Minh Khánh, sinh ngày 26/8/1964 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Gerhart - Hauptman-Ring 7A, 21629 Neu 
Wulmstorf 

Giới tính: Nữ  

75. Vũ Mai Linh, sinh ngày 15/01/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Bleicherslohne 36, 26506 Norden 

Giới tính: Nữ  

76. Nguyễn Đức Trung, sinh ngày 11/9/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Kirchgasse 7, 65185 Wiesbaden 

Giới tính: Nam 

77. Nguyễn Hữu Hậu, sinh ngày 28/10/1978 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: Schacht Weg 5, 38440 Wolfsburg 

Giới tính: Nam 

78. Lê Sơn, sinh ngày 10/11/1981 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Meytart str. 15, 99084 Erfurt 

Giới tính: Nam 

79. Nguyễn Thị Ngọc Thúy, sinh ngày 28/3/1985 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Backer str. 1, 81241 Munchen 

Giới tính: Nữ  

80. Nguyễn Đức Hoàng, sinh ngày 24/12/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Robwacht str. 29, 85221 Dachau 

Giới tính: Nam 

81. Võ Thị Kiều Oanh, sinh ngày 19/7/1983 tại Nghệ An 
Hiện trú tại: Alte Bahnhofstr. 18, 31515 Wunstorg 

Giới tính: Nữ  

82. Đào Tùng Lâm, sinh ngày 31/7/2010 tại Đức 
Hiện trú tại: Alte Bahnhofstr. 18, 31515 Wunstorg 

Giới tính: Nam 
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83. Vũ Thị Thu Thủy, sinh ngày 30/10/1986 tại Ninh Bình 
Hiện trú tại: Medicusstr. 14, 67655 Kaiserslautern 

Giới tính: Nữ  

84. Vũ Đức Tuấn, sinh ngày 23/5/1985 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Medicusstr. 14, 67655 Kaiserslautern 

Giới tính: Nam 

85. Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 06/01/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Eickener str. 55, 41061 Monchengladbach 

Giới tính: Nam 

86. Nguyễn Minh Ngọc, sinh ngày 24/7/1959 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Kallstadter str. 121, 67065 Ludwigshafen 

Giới tính: Nữ  

87. Nguyễn Hà My, sinh ngày 21/9/1989 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Kallstadter str. 121, 67065 Ludwigshafen 

Giới tính: Nữ  

88. Trần Ngọc Anh, sinh ngày 14/02/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Elsa - Brandstrom str. 1, 55124 Mainz 

Giới tính: Nữ  

89. Trần Ngọc Vi, sinh ngày 13/11/1998 tại Đức  
Hiện trú tại: Elsa - Brandstrom str. 1, 55124 Mainz 

Giới tính: Nữ  
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